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3. Bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp
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[image: image15.wmf]d

kxkxC

=+

ò

, 
[image: image16.wmf]k

 là hằng số

	
[image: image17.wmf](

)

1

d 1

1

x

xxC

a

a

a

a

+

=+¹-

+

ò


	
[image: image18.wmf](

)

(

)

1

1

d.

1

axb

axbxC

a

a

a

a

+

+

+=+

+

ò



	
[image: image19.wmf]1

dln

xxC

x

=+

ò


	
[image: image20.wmf]11

dln

xaxbC

axba

=++

+

ò



	
[image: image21.wmf]d

xx

exeC

=+

ò


	
[image: image22.wmf]1

d

axbaxb

exeC

a

++

=+

ò



	
[image: image23.wmf]d

ln

x

x

a

axC

a

=+

ò


	
[image: image24.wmf]d

.ln

mxn

mxn

a

axC

ma

+

+

=+

ò



	
[image: image25.wmf]cosdsin

xxxC

=+

ò


	
[image: image26.wmf](

)

(

)

1

cosdsin

axbxaxbC

a

+=++

ò



	
[image: image27.wmf]sindcos

xxxC

=-+

ò


	
[image: image28.wmf](

)

(

)

1

sindcos

axbxaxbC

a

+=-++

ò



	
[image: image29.wmf]2

1

dtan

cos

xxC

x

=+

ò


	
[image: image30.wmf](

)

(

)

2

11

dtan

cos

xaxbC

a

axb

=++

+

ò



	
[image: image31.wmf]2

1

dcot

sin

xxC

x

=-+

ò


	
[image: image32.wmf](

)

(

)

2

11

dcot

sin

xaxbC

a

axb

=-++

+

ò




CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hàm số 
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Lời giải. Nếu hàm số 
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Chọn D.

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là sai?


A. Nếu 
[image: image46.wmf](

)

Fx

 là một nguyên hàm bất kỳ của 
[image: image47.wmf](

)

fx

 trên 
[image: image48.wmf](

)

;

ab

 thì 

[image: image49.wmf](

)

(

)

d

fxxFxC

=+

ò

 với 
[image: image50.wmf]C

 là hằng số.

B. Mọi hàm số liên tục trên khoảng 
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 đều có nguyên hàm trên khoảng 
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Lời giải. Chọn C. Sửa lại cho đúng là:
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Câu 3. Xét hai khẳng định sau:


1) Mọi hàm số 
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 liên tục trên đoạn 
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 đều có đạo hàm trên đoạn đó.


2) Mọi hàm số 
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Trong hai khẳng định trên:


A. Chỉ có 1) đúng.
`B. Chỉ có 2) đúng.
C. Cả hai đều đúng. 
D. Cả hai đều sai.

Lời giải. Hàm số có đạo hàm tại 
[image: image66.wmf]0

x

 thì liên tục tại 
[image: image67.wmf]0

x

. Ngược lại hàm số liên tục tại 
[image: image68.wmf]0

x

 thì chưa chắc đã có đạo hàm tại 
[image: image69.wmf]0

x

. Chẳng hạn xét hàm số 
[image: image70.wmf](

)

fxx

=

 tại điểm 
[image: image71.wmf]0

x

=

. Chọn B. 
Câu 4. Trong các khẳng định sau nói về nguyên hàm của một hàm số 
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, khẳng định nào là sai?
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2) Nếu 
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3) Hai nguyên hàm trên 
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 của cùng một hàm số thì sai khác nhau một hằng số.


A. Khẳng định 1) sai.
B. Khẳng định 2) sai.



C. Khẳng định 3) sai. 
D. Không có khẳng định nào sai.

Lời giải. Chọn D.
Câu 5. Giả sử 
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 thuộc giao của hai miền xác định 
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D. Cả ba câu trên đều sai.
Lời giải. Vì hai nguyên hàm trên 
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 của cùng một hàm số thì sai khác nhau một hằng số. Do đó B đúng. Chọn B. 
Câu 6. Xét hai khẳng định sau:
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 với một nguyên hàm của 
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Trong hai khẳng định trên:

A. Chỉ có 1) đúng.

B. Chỉ có 2) đúng.


C. Cả hai đều đúng.
D. Cả hai đều sai.

Lời giải. Chọn C.
Câu 7. Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Nếu 
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C. Nếu 
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Lời giải. Các nguyên hàm sai khác nhau hằng số nên C là đáp án sai. Chọn C.
Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
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Lời giải. Chọn C. Vì kết quả này không đúng với trường hợp 
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Câu 9. Hàm số 
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Lời giải. Hàm số 
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 nên có nguyên hàm trên khoảng này. Chọn B.
Câu 10. Kí hiệu 
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Lời giải. Để tìm 
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Câu 11. Kí hiệu 
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Lời giải. Theo định nghĩa, ta có 
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Áp dụng: 
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. Chọn D.
Câu 12. Xác định 
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Lời giải. Chọn D.

Câu 13. Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số 
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Lời giải. Xét đáp án A, ta có 
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Cách trắc nghiệm. Ta thấy hàm số 
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Câu 14. Kí hiệu 
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 Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Lời giải. Ta có 
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Theo giả thiết 
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Câu 15. Tìm hàm số 
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Lời giải. Ta có 
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 Chọn D.
Câu 16. Kí hiệu 
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 Chọn C. 

Câu 22. Hàm số nào sau đây là nguyên một hàm của hàm số 
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Câu 23. Biết 
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 Chọn B.
Câu 24. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số 
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 Chọn C.

Câu 25. Gọi 
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 Chọn B. 

Câu 27. Cho hàm số 
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 Chọn B.
Câu 28. Tìm một nguyên hàm 
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 Chọn A.
Cách trắc nghiệm. Ta thấy các đáp án B, C, D sai khác nhau nên hằng số nên dễ dàng nhận ra đáp án A là không thỏa mãn.
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Câu 31. Nếu 
[image: image358.wmf](

)

1

dln

fxxxC

x

=++

ò

 thì 
[image: image359.wmf](

)

fx

 là hàm số nào trong các hàm số sau?

A. 
[image: image360.wmf](

)

ln

fxxxC

=++

.
B. 
[image: image361.wmf](

)

1

fxxC

x

=-++

.

C. 
[image: image362.wmf](

)

2

1

ln

fxxC

x

=-++

.
D. 
[image: image363.wmf](

)

2

1

x

fx

x

-

=

.
Lời giải. Theo định nghĩa 
[image: image364.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

/

d.

fxxFxFxfx

=¾¾®=

ò


Do đó hàm số cần tìm 
[image: image365.wmf](

)

/

22

1111

ln

x

fxxC

xxxx

æö

-

÷

ç

=++=-+=

÷

ç

÷

ç

èø

. Chọn D.
Câu 32. Cho 
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 Chọn C.
Câu 33. Biết 
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 Chọn A.
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Câu 35. Tìm nguyên hàm 
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 Chọn B.
Câu 36. Hàm số 
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Câu 37. Hàm số 
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 Chọn D.
Câu 38. Biết 
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 Chọn A.
Câu 39. Tìm một nguyên hàm 
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 Chọn B.

Câu 40. Giả sử 
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. Chọn B.
Câu 41. Giả sử hàm số 
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 Chọn D.
Câu 42. (ĐỀ THỬ NGHIỆM 2016 – 2017) 
Tìm nguyên hàm của hàm số 
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 Mệnh đề nào sau đây là đúng?
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 Chọn D.

Câu 44. Cho hàm số 
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 Chọn B.
Câu 45. Một nguyên hàm 
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 Chọn C.
Câu 46. Tìm nguyên hàm của hàm số 
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Câu 48. Tìm giá trị thực của các tham số 
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 Chọn D.
Câu 49. Biết 
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Câu 50. Biết 
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Lời giải. Ta có 
[image: image551.wmf]2

1

dcot

sin

xxC

x

=-+

ò

.

Đồ thị 
[image: image552.wmf](

)

yFx

=

 đi qua điểm 
[image: image553.wmf];0

6

M

p

æö

÷

ç

÷

ç

÷

ç

èø

 nên 
[image: image554.wmf]0cot03.

66

FCC

pp

æö

÷

ç

=¾¾®-+=Û=

÷

ç

÷

ç

èø


Suy ra 
[image: image555.wmf](

)

23

cot3.

33

FxxF

p

æö

÷

ç

=-+¾¾®=

÷

ç

÷

ç

èø

 Chọn B.



















































_1561186149.unknown

_1561194399.unknown

_1561195839.unknown

_1561196381.unknown

_1561196740.unknown

_1561197280.unknown

_1561197721.unknown

_1561905684.unknown

_1561905780.unknown

_1564990041.unknown

_1564990095.unknown

_1564990220.unknown

_1564989877.unknown

_1561905696.unknown

_1561905779.unknown

_1561905687.unknown

_1561905691.unknown

_1561790373.unknown

_1561790589.unknown

_1561905676.unknown

_1561790475.unknown

_1561197771.unknown

_1561197873.unknown

_1561197872.unknown

_1561197733.unknown

_1561197447.unknown

_1561197611.unknown

_1561197650.unknown

_1561197588.unknown

_1561197385.unknown

_1561197389.unknown

_1561197285.unknown

_1561196865.unknown

_1561197089.unknown

_1561197193.unknown

_1561197195.unknown

_1561197109.unknown

_1561197023.unknown

_1561197074.unknown

_1561197011.unknown

_1561196792.unknown

_1561196823.unknown

_1561196831.unknown

_1561196797.unknown

_1561196764.unknown

_1561196786.unknown

_1561196757.unknown

_1561196584.unknown

_1561196662.unknown

_1561196672.unknown

_1561196719.unknown

_1561196667.unknown

_1561196609.unknown

_1561196657.unknown

_1561196646.unknown

_1561196605.unknown

_1561196563.unknown

_1561196575.unknown

_1561196579.unknown

_1561196571.unknown

_1561196523.unknown

_1561196543.unknown

_1561196392.unknown

_1561196135.unknown

_1561196300.unknown

_1561196333.unknown

_1561196341.unknown

_1561196363.unknown

_1561196337.unknown

_1561196315.unknown

_1561196325.unknown

_1561196304.unknown

_1561196200.unknown

_1561196265.unknown

_1561196274.unknown

_1561196248.unknown

_1561196176.unknown

_1561196186.unknown

_1561196154.unknown

_1561196003.unknown

_1561196028.unknown

_1561196045.unknown

_1561196115.unknown

_1561196032.unknown

_1561196021.unknown

_1561196025.unknown

_1561196009.unknown

_1561195895.unknown

_1561195926.unknown

_1561195949.unknown

_1561195920.unknown

_1561195877.unknown

_1561195890.unknown

_1561195875.unknown

_1561195062.unknown

_1561195567.unknown

_1561195758.unknown

_1561195786.unknown

_1561195812.unknown

_1561195826.unknown

_1561195809.unknown

_1561195771.unknown

_1561195777.unknown

_1561195762.unknown

_1561195722.unknown

_1561195749.unknown

_1561195755.unknown

_1561195734.unknown

_1561195666.unknown

_1561195718.unknown

_1561195577.unknown

_1561195139.unknown

_1561195472.unknown

_1561195546.unknown

_1561195555.unknown

_1561195494.unknown

_1561195197.unknown

_1561195328.unknown

_1561195159.unknown

_1561195098.unknown

_1561195128.unknown

_1561195131.unknown

_1561195100.unknown

_1561195075.unknown

_1561195095.unknown

_1561195093.unknown

_1561195069.unknown

_1561194609.unknown

_1561194745.unknown

_1561194825.unknown

_1561194899.unknown

_1561195000.unknown

_1561194882.unknown

_1561194786.unknown

_1561194792.unknown

_1561194764.unknown

_1561194660.unknown

_1561194684.unknown

_1561194698.unknown

_1561194664.unknown

_1561194647.unknown

_1561194654.unknown

_1561194632.unknown

_1561194492.unknown

_1561194523.unknown

_1561194542.unknown

_1561194551.unknown

_1561194528.unknown

_1561194512.unknown

_1561194517.unknown

_1561194508.unknown

_1561194430.unknown

_1561194470.unknown

_1561194478.unknown

_1561194446.unknown

_1561194412.unknown

_1561194417.unknown

_1561194408.unknown

_1561193487.unknown

_1561193771.unknown

_1561194223.unknown

_1561194280.unknown

_1561194364.unknown

_1561194390.unknown

_1561194339.unknown

_1561194243.unknown

_1561194253.unknown

_1561194233.unknown

_1561193910.unknown

_1561194163.unknown

_1561194213.unknown

_1561194114.unknown

_1561193803.unknown

_1561193901.unknown

_1561193781.unknown

_1561193597.unknown

_1561193644.unknown

_1561193662.unknown

_1561193676.unknown

_1561193693.unknown

_1561193731.unknown

_1561193668.unknown

_1561193653.unknown

_1561193625.unknown

_1561193640.unknown

_1561193611.unknown

_1561193522.unknown

_1561193570.unknown

_1561193592.unknown

_1561193541.unknown

_1561193497.unknown

_1561193501.unknown

_1561193491.unknown

_1561188922.unknown

_1561189947.unknown

_1561192634.unknown

_1561193466.unknown

_1561193473.unknown

_1561193459.unknown

_1561192591.unknown

_1561192618.unknown

_1561189951.unknown

_1561189082.unknown

_1561189931.unknown

_1561189942.unknown

_1561189083.unknown

_1561188954.unknown

_1561189081.unknown

_1561189080.unknown

_1561188939.unknown

_1561188560.unknown

_1561188723.unknown

_1561188790.unknown

_1561188878.unknown

_1561188778.unknown

_1561188636.unknown

_1561188646.unknown

_1561188601.unknown

_1561187231.unknown

_1561188301.unknown

_1561188551.unknown

_1561188555.unknown

_1561188542.unknown

_1561187458.unknown

_1561188139.unknown

_1561188290.unknown

_1561188078.unknown

_1561187383.unknown

_1561187456.unknown

_1561187457.unknown

_1561187455.unknown

_1561187374.unknown

_1561187370.unknown

_1561186800.unknown

_1561186915.unknown

_1561187229.unknown

_1561187230.unknown

_1561187228.unknown

_1561187227.unknown

_1561186914.unknown

_1561186779.unknown

_1561186780.unknown

_1561186777.unknown

_1561186778.unknown

_1561186776.unknown

_1561186775.unknown

_1538179492.unknown

_1559544737.unknown

_1559554183.unknown

_1559566254.unknown

_1559567466.unknown

_1559567541.unknown

_1559567621.unknown

_1559568688.unknown

_1559568875.unknown

_1559568913.unknown

_1559569043.unknown

_1559568881.unknown

_1559568797.unknown

_1559568845.unknown

_1559567684.unknown

_1559567608.unknown

_1559567612.unknown

_1559567554.unknown

_1559567509.unknown

_1559567527.unknown

_1559567496.unknown

_1559567333.unknown

_1559567439.unknown

_1559567455.unknown

_1559567378.unknown

_1559567355.unknown

_1559567173.unknown

_1559567180.unknown

_1559567184.unknown

_1559567188.unknown

_1559567177.unknown

_1559566957.unknown

_1559567153.unknown

_1559554993.unknown

_1559566141.unknown

_1559566163.unknown

_1559566226.unknown

_1559566155.unknown

_1559565826.unknown

_1559565918.unknown

_1559566131.unknown

_1559565808.unknown

_1559554708.unknown

_1559554722.unknown

_1559554726.unknown

_1559554717.unknown

_1559554275.unknown

_1559554358.unknown

_1559554263.unknown

_1559553579.unknown

_1559553808.unknown

_1559554050.unknown

_1559554181.unknown

_1559554182.unknown

_1559554180.unknown

_1559554179.unknown

_1559553835.unknown

_1559553881.unknown

_1559553811.unknown

_1559553775.unknown

_1559553799.unknown

_1559553802.unknown

_1559553776.unknown

_1559553619.unknown

_1559553773.unknown

_1559553774.unknown

_1559553636.unknown

_1559553767.unknown

_1559553584.unknown

_1559548524.unknown

_1559553437.unknown

_1559553460.unknown

_1559553555.unknown

_1559553442.unknown

_1559553166.unknown

_1559553222.unknown

_1559552914.unknown

_1559553133.unknown

_1559552792.unknown

_1559552796.unknown

_1559545060.unknown

_1559545389.unknown

_1559546691.unknown

_1559545065.unknown

_1559545046.unknown

_1559545049.unknown

_1559544982.unknown

_1538202016.unknown

_1538204347.unknown

_1550351750.unknown

_1556663194.unknown

_1559544686.unknown

_1559544728.unknown

_1556741165.unknown

_1556741170.unknown

_1556741371.unknown

_1556741710.unknown

_1556741297.unknown

_1556741167.unknown

_1556663209.unknown

_1556663311.unknown

_1556663326.unknown

_1556663216.unknown

_1556663201.unknown

_1550351798.unknown

_1550351999.unknown

_1550352000.unknown

_1550351998.unknown

_1550351765.unknown

_1550351783.unknown

_1538205273.unknown

_1538205310.unknown

_1538205379.unknown

_1538205399.unknown

_1538207642.unknown

_1538207650.unknown

_1538205409.unknown

_1538205390.unknown

_1538205358.unknown

_1538205298.unknown

_1538205303.unknown

_1538205293.unknown

_1538204816.unknown

_1538204839.unknown

_1538204849.unknown

_1538205120.unknown

_1538205124.unknown

_1538205099.unknown

_1538204845.unknown

_1538204835.unknown

_1538204715.unknown

_1538204733.unknown

_1538204781.unknown

_1538204791.unknown

_1538204798.unknown

_1538204769.unknown

_1538204723.unknown

_1538204544.unknown

_1538204593.unknown

_1538204482.unknown

_1538204486.unknown

_1538204362.unknown

_1538203484.unknown

_1538204319.unknown

_1538204327.unknown

_1538203937.unknown

_1538203072.unknown

_1538203083.unknown

_1538202155.unknown

_1538203058.unknown

_1538179543.unknown

_1538179568.unknown

_1538179581.unknown

_1538179587.unknown

_1538179575.unknown

_1538179556.unknown

_1538179562.unknown

_1538179549.unknown

_1538179517.unknown

_1538179530.unknown

_1538179536.unknown

_1538179524.unknown

_1538179505.unknown

_1538179511.unknown

_1538179498.unknown

_1537885948.unknown

_1537977843.unknown

_1538179428.unknown

_1538179464.unknown

_1538179479.unknown

_1538179485.unknown

_1538179472.unknown

_1538179442.unknown

_1538179457.unknown

_1538179435.unknown

_1538179398.unknown

_1538179413.unknown

_1538179420.unknown

_1538179406.unknown

_1538179383.unknown

_1538179391.unknown

_1538179376.unknown

_1537887665.unknown

_1537888165.unknown

_1537888586.unknown

_1537888601.unknown

_1537888608.unknown

_1537888594.unknown

_1537888223.unknown

_1537888054.unknown

_1537888069.unknown

_1537888083.unknown

_1537888091.unknown

_1537888076.unknown

_1537888061.unknown

_1537888025.unknown

_1537888040.unknown

_1537887917.unknown

_1537887925.unknown

_1537887932.unknown

_1537887672.unknown

_1537886753.unknown

_1537887636.unknown

_1537887650.unknown

_1537887621.unknown

_1537885962.unknown

_1537886750.unknown

_1537886752.unknown

_1537886691.unknown

_1537886749.unknown

_1537885955.unknown

_1535782536.unknown

_1535790670.unknown

_1537885911.unknown

_1537885926.unknown

_1537885940.unknown

_1537885918.unknown

_1535819140.unknown

_1535819178.unknown

_1535979646.unknown

_1535985856.unknown

_1537885904.unknown

_1535985858.unknown

_1535985859.unknown

_1535985857.unknown

_1535981590.unknown

_1535982890.unknown

_1535982934.unknown

_1535982949.unknown

_1535981624.unknown

_1535979800.unknown

_1535980750.unknown

_1535980867.unknown

_1535980879.unknown

_1535979924.unknown

_1535979685.unknown

_1535979752.unknown

_1535979768.unknown

_1535979697.unknown

_1535979664.unknown

_1535826155.unknown

_1535826663.unknown

_1535822027.unknown

_1535822089.unknown

_1535822115.unknown

_1535822068.unknown

_1535819198.unknown

_1535819161.unknown

_1535810531.unknown

_1535810553.unknown

_1535818884.unknown

_1535810538.unknown

_1535790745.unknown

_1535791481.unknown

_1535790731.unknown

_1535787768.unknown

_1535788399.unknown

_1535788636.unknown

_1535788644.unknown

_1535788419.unknown

_1535788263.unknown

_1535788311.unknown

_1535788206.unknown

_1535788243.unknown

_1535787678.unknown

_1535787755.unknown

_1535787423.unknown

_1535782522.unknown

